
 Phụ lục: DANH MỤC XÉT NGHIỆM MẪU NƯỚC NĂM 2024 

(Đính kèm Công văn số        /KSBT ngày     tháng      năm 2024 của  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang) 

 

Stt Nội dung 

Thông số kỹ 

thuật/ tương 

đương * 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá ** 

Thành 

tiền 

1 Màu sắc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Theo                       

QCVN 01-1:2018/BYT 

Mẫu 126   

2 Mùi, vị Mẫu 126   

3 Độ đục Mẫu 126   

4 PH Mẫu 126   

5 Độ cứng Mẫu 126   

6 Tổng chất rắn hòa tan Mẫu 126   

7 Amoni Mẫu 126   

8 Arsen Mẫu 126   

9 Clorua Mẫu 126   

10 Florua Mẫu 126   

11 Sắt tổng số Mẫu 126   

12 Mangan tổng số Mẫu 126   

13 Nitrat Mẫu 126   

14 Nitrit Mẫu 126   

15 Sulphat Mẫu 126   

16 Chỉ số Pecmanganat Mẫu 126   

17 Clo dư Mẫu 126   

18 Coliform tổng số Mẫu 126   

19 E.coli Mẫu 126   

Ghi chú: 

- * Do đơn vị đề xuất. 

- ** Đơn vị căn cứ báo giá của cơ sở sản xuất cung ứng./.  
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